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TÓM TẮT 
C y       t (Talinum paniculatum Gaertn.) là loại thảo dược trong danh lục  ỏ c y thuốc Việt 

Na . C y       t chứa các ch t có hoạt tính dược học như phitosterol, saponin, flavonoid, tanin, 

steroid...  ược sử dụng trong  iều trị, là  hạ cholesterol  áu. Khi       t bị biến dạng hay  ã xử 

lý hoặc qua sơ chế thì dựa vào hình thái học gặp nhiều trở ngại hoặc dễ bị nhầ  lẫn, do vậy sử 

dụng  ã vạch DNA là  chỉ thị  ể  ịnh danh loài sẽ chính xác và nhanh chóng có kết quả. Kết quả 

ph n tích  ặc  iể  hình thái kết hợp với  ã vạch DNA rpoC1 cho phép chúng tôi xác  ịnh  ược 

các  ẫu       t thu tại thu tại Bỉ   ơn và Quan Hóa, Thanh Hóa thuộc loài Talinum 

paniculatum.  

Từ khóa: chỉ thị rpoC1, cây dược liệu, Sâm đất (Talinum paniculatum), định danh loài, mã vạch DNA 

 

MỞ ĐẦU
*
 

Cây       t (Talinum paniculatum Gaertn) 

còn gọi là  ông dương s  , s   thảo, giả 

nh n s  , thuộc chi Talinum thuộc họ Rau 

sam (Portulacaceae),   y là loại c y th n thảo 

có giá trị dược liệu cao thuộc trong danh lục 

 ỏ c y thuốc Việt Na  trong cẩ  nang c y 

thuốc cần  ược bảo vệ của Nguyễn Tập 

(2007) [3] với c p  ộ là VU A1a,c,d.       t 

có các ch t như phitosterol, saponin, 

flavonoid, tanin, steroid và các ion khoáng 

K
+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Fe

2+
 [4]. Các dược ch t 

trong       t có tác dụng chống virus g y 

bệnh herpes, các viê  nhiễ  ngoài da, hỗ trợ 

chữa bệnh parkinson, bệnh ti  và là  hạ 

cholesterol  áu, chữa suy nhược ố  yếu...  

Hiện nay, việc kiể  nghiệ  c y dược liệu 

chủ yếu sử dụng các phương pháp ph n tích 

hình thái bằng cả  quan hoặc quan sát tiêu 

bản hiển vi. Tuy nhiên, khi dược liệu bị biến 

dạng hay  ã xử lý hoặc qua sơ chế thì cách 

nhận biết theo phương pháp hình thái học gặp 

nhiều trở ngại hoặc dễ bị nhầ  lẫn. Theo Paul 

Hebert (2003) [6]  ã vạch DNA là chỉ thị sử 

dụng cho việc  ịnh danh loài. Taberlet và cs 

(2007) [10] cho rằng, hệ thống  ã vạch ADN 

lý tưởng phải  áp ứng các yêu cầu là: 

(i) Đoạn ADN chỉ thị phải  ủ  ộ biến thiên  ể 

ph n biệt giữa các loài nhưng cũng phải 

                                                 
*
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không khác nhau quá  ức giữa các cá thể 

trong cùng loài; (ii) Hệ thống  ịnh danh bằng 

ADN phải  ược chuẩn hóa, với cùng  ột 

vùng ADN có thể  ược sử dụng cho các 

nhó  ph n loại khác nhau; (iii) Đoạn ADN 

chỉ thị cần chứa  ủ thông tin phát sinh loài  ể 

có thể dễ dàng  ịnh danh loài vào các nhó  

ph n loại; (iv) Có khả năng áp dụng với các 

 ẫu vật thô, với vị trí cặp  ồi nh n gen có  ộ 

bảo thủ cao, dễ dàng thực hiện phản ứng 

khuếch  ại và  ọc trình tự ADN. Hiện nay, 

người ta  ã sử dụng  ột số chỉ thị DNA làm 

 ã vạch  ể nhận biết các loài thực vật bậc 

cao như vùng ITS thuộc hệ gen nh n, các gen 

thuộc hệ gen lục lạp như matK, rpoC1, 

rpoB,...[11]. Hệ gen lục lạp của thực vật  ã 

 ược phát hiện có các gen rpoA, rpoB và 

rpoC,  ã hóa các protein tương ứng với các 

tiểu  ơn vị α, β và β' của RNA poly erase. 

Gen rpoC1 c u trúc vòng kép, bền vững, kích 

thước trung bình khoảng từ 500 bp  ến 600 

bp, mã hóa tiểu  ơn vị β của RNA 

polymerase [5], [10]. Lee và cs (2012) [8]  ã 

sử dụng  oạn gen rpoC1  ể xác  ịnh c y  âm 

Hàn Quốc. Trong công trình này chúng tôi 

trình bày kết quả sử dụng  oạn gen rpoC1 

là   ã vạch DNA trong xác  ịnh loài     

  t (Talinum paniculatum). 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Mẫu       t (Talinum paniculatum) thu thập 

tại Bỉ   ơn và Quan Hóa, Thanh Hóa  ược sử 

dụng  ể ph n tích hình thái và  ã vạch DNA. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_La_b%E1%BB%91_ma
mailto:chuhoangmau@tnu.edu.vn
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Xác  ịnh c y       t (Talinum paniculatum) 

theo Phạ  Hoàng Hộ (1999) [2] và Nguyễn 

Tiến B n (2013) [1]. DNA tổng số tách từ lá 

non c y       t theo phương pháp của 

Saghai-Maroof (1984) [9]. Khuếch  ại  oạn 

gen rpoC1 từ DNA bằng PCR với cặp  ồi 

rpoC1-F/rpoC1-R  ược tổng hợp theo Kress 

et al. (2005) [7]; trình tự nucleotide của cặp 

 ồi là: 

rpoC1-F:  

5’ GTGGATACACTTCTTGATAATGG 3’ 

rpoC1-R:  

5’ TGAGAAAACATAAGTAAACGGGC 3’.  

Kích thước của  oạn gen rpoC1 dự kiến là 

600 bp. 

Chu trình nhiệt của PCR là 94
o
 trong 1 phút, 

lặp lại 40 chu kỳ và ở  ỗi chu  kỳ, biến tính ở 

94
o
C trong 30 gi y, gắn  ồi ở 53

o
C trong 40 

gi y và tổng hợp ở 72
o
C trong 40 giây; sau 40 

chu kỳ là bước kết thúc ở 72
o
C trong 5 phút, 

lưu giữ ở 4
o
C (Kress et al., 2005) [7].  ản 

phẩ  PCR  ược kiể  tra bằng  iện di 

agarose gel 1,0% và  ược tinh sạch bởi bộ Kit 

QIAquick Gel Extraction.  

Trình tự nucleotide của  oạn gen rpoC1  ược 

xác  ịnh bằng  áy giải trình tự ABI PRI M® 

3100 Avant Genetic Analyzer, sử dụng bộ Kit 

BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing 

với cặp  ồi  ặc hiệu. Trình tự nucleotide của 

 oạn gen rpoC1  ược ph n tích, so sánh và 

lập c y phát sinh chủng loại bằng các chương 

trình BLAST, BioEdit, ADNstar. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Đặc điểm hình thái của cây Sâm đất 

Mẫu       t thu tại Bỉ   ơn và Quan Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa  e  gieo trồng  ể ph n tích 

 ặc  iể  hình thái của th n, rễ, lá, hoa, quả 

và hạt (Hình 1). 

Cây       t là dạng th n thảo,  ọc  ứng, 

cao khoảng 30-50 cm, tùy theo giai  oạn phát 

triển,  ôi trường và dinh dưỡng; thân màu 

xanh, nhẵn, ph n nhánh nhiều ở dưới. Lá  ọc 

so le, phiến lá bầu dục hoặc hình trái xoan 

thuôn hay trứng ngược; không lông, không lá 

bẹ, phiến lá dày, hơi  ập, bóng cả 2  ặt,  ép 

lá hầu như lượn sóng. Hoa của c y có 5 cánh 

màu tí   ỏ nhạt, có 2 lá  ài, có hơn 10 nhị; 

bầu nhụy hình cầu. Quả s     t nhỏ, khi chín 

có  àu xá  tro. Hạt s     t r t nhỏ,  àu 

 en, hơi dẹt. Rễ củ hình trụ  ang nhiều rễ 

con, bề ngoài  àu n u  en. Lúc  ới  ào bên 

trong củ  àu hồng trắng, phơi khô chuyển 

 àu  en, hình dáng củ gần giống hình người, 

giống củ Nh n s  . Củ s     t dài khoảng 3-

6 c , rễ có vị ngọt, cay. Dựa trên  ặc  iể  

hình thái, theo Phạ  Hoàng Hộ (1999) [2] và 

Nguyễn Tiến B n (2013) [1] các  ẫu thu 

 ược tại Bỉ   ơn và Quan Hóa (Thanh Hóa) 

là c y       t (Talinum paniculatum). 

Đặc điểm mã vạch DNA lục lạp với chỉ thị 

rpoC1 phân lập từ cây Sâm đất 

DNA tổng số tách chiết từ  ẫu lá c y s     t 

theo phương pháp CTAB và  ược kiể  tra 

bằng phương pháp  iện di trên gel agarose 

0,8% và quang phổ h p thụ ở bước sóng 260 

n . DNA tổng số thu  ược  ả  bảo ch t 

lượng cho việc thực hiện PCR khuếch  ại 

 oạn gen  ích. Kết quả nh n bản  oạn gen 

rpoC1 bằng PCR với cặp  ồi rpoC1-

F/rpoC1-R thu  ược băng DNA có kích thước 

ước tính khoảng 0,6 kb (Hình 2). 

B

CA

A B C D E

A

B

C

D

1 2

3 4 F
 

Hình 1. Hình thái cây Sâm đất 

A, B: Cây Sâm đất 60 ngày tuổi kể từ khi gieo hạt; C: Củ cắt dọc; D: Cành mang hoa; E: Quả; F: Hạt 
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M      1      2       3      4

0,6 kb 
0,5 kb 

0,75 kb 

 
Hình 2. Kết quả điện di kiểm tra sản phẩm nhân 

bản đoạn gen rpoC1 từ cây Sâm đất. M: Thang 

DNA chuẩn 1 kb; 1, 2: Đoạn gen rpoC1 nhân bản 

từ mẫu Sâm đất Bỉm Sơn; 3, 4: Đoạn gen rpoC1 

nhân bản từ mẫu sâm đất Quan Hóa 

Kết quả giải trình tự nucleotide  ã xác  ịnh 

 ược  oạn gen rpoC1 có kích thước 595 bp. 

Ph n tích bằng phần  ề  BLAST trong 

NCBI cho kết quả  oạn gen rpoC1 ph n lập 

từ Bỉ   ơn và Quan Hóa (Thanh Hóa, Việt 

Nam) có tỉ lệ tương  ồng là 99% so với trình 

tự  oạn gen rpoC1  ang  ã số GQ436061 

trên GenBank [5] (Hình 3). Kết quả xác  ịnh 

trình tự nucleotide của  oạn gen rpoC1 và so 

sánh trình tự nucleotide của  oạn gen rpoC1 

của c y       t (Talinum paniculatum) mang 

 ã số GQ436061  ược trình bày ở hình 4. 

Kết quả ph n tích cho th y,  oạn gen rpoC1 

có kích thước 595 bp, trong khi  oạn gen 

rpoC1  ang  ã số GQ436061 có 517 bp, 

thiếu  oạn ở phía  ầu 5’ gồ  78 bp. Hình 4 

còn cung c p thông tin về sự sai khác giữa 

các trình tự nucleotide của  oạn gen rpoC1 

với 15 vị trí nucleotide sai khác giữa các trình 

tự  oạn gen rpoC1.  

Nếu l y trình tự  oạn gen rpoC1  ang  ã số 

GQ436061 trên GenBank là  trình tự tha  

chiếu thì  ột biến thê  nucleotide loại G ở vị 

trí 439 của  oạn gen rpoC1 ph n lập từ  ẫu 

Bỉ   ơn và Quan Hóa (Thanh Hóa, Việt 

Nam) và xu t hiện 14  ột biến thay thế 

nucleotide ở các vị trí 81, 83, 84, 87, 310, 

311, 312, 542, 552, 553, 559, 581, 582, 583. 

Như vậy có thể kết luận rằng, trình tự 

nucleotide của  oạn DNA ph n lập từ  ẫu 

      t Bỉ   ơn và Quan Hóa (Thanh Hóa, 

Việt Na ) là  oạn gen rpoC1 của loài c y 

s     t (Talinum paniculatum). Các trình tự 

gen  ã  ược công bố trên Ng n hàng gen 

quốc tế  ang  ã số LT853588.1 và 

LT853589.1. 

Mối quan hệ giữa các mẫu sâm đất 

(Talinum paniculatum) 

Kết quả ph n tích bằng phần  ề  DNAstar 

dựa trên trình tự  oạn gen  rpoC1 ph n lập từ 

các  ẫu       t thu tại Bỉ   ơn và Quan 

Hóa (Thanh Hóa) và các trình tự  oạn gen 

rpoC1 công bố trên GenBank [12]  ược trình 

bày hình 5. 

 

Hình 3. Kết quả phân tích sự tương đồng bằng BLAST trong NCBI giữa trình tự rpoC1 của các mẫu Sâm 

đất Bỉm Sơn và Quan Hóa (Thanh Hoá, Việt Nam) với trình tự của rpoC1 mang mã số GQ436061  

trên GenBank 
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Hình 4. Trình tự nucleotide của đoạn gen rpoC1 phân l p từ hai mẫu sâm đất thu tại Bỉm Sơn và Quan 

Hóa (Thanh Hóa, Việt Nam) và trình tự đoạn gen rpoC1 mang mã số GQ436061 trên GenBank 
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Hình 5. Sơ đồ cây phân loại dựa trên trình tự các nucleotide của đoạn gen rpoC1 

Trên hình 5, loài Portulaca oleracea  thuộc 

chi Portulaca cùng họ Rau  a   ang  ã số 

HQ621463 trên GenBank ph n bố trên  ột 

nhánh (nhánh I), còn lại 8 trình tự gen rpoC1 

cùng loài       t (Talinum paniculatum) 

ph n bố ở nhánh II. Khoảng cách di truyền 

giữa loài Talinum paniculatum thuộc chi 

Talinum và chi Portulaca trong họ Rau  a  

(Portulacaceae) là 1,5%. 

KẾT LUẬN 

Cây       t là dạng thảo  ộc, th n  ọc 

thẳng, ph n cành nhiều. Lá so le, hình  trứng 

ngược, g n lá lượn sóng, không có lá bẹ, 

phiến lá dày. Hoa có 2 lá  ài và 5 cánh hoa 

 àu tí  nhạt, có hơn 10 nhị, bầu nhụy hình 

cầu. Quả nhỏ, khi chín  àu xá  tro. Hạt nhỏ, 

hơi dẹt,  àu  en. Củ       t hình trụ, nhiều 

rễ nhỏ và có vị ngọt và hơi cay. Đoạn gen 

rpoC1 ph n lập từ c y       t thu tại Bỉm 

 ơn và Quan Hóa (Thanh Hóa, Việt Nam) có 

kích thước là 595 bp. Dựa trên  ặc  iể  hình 

thái và kết quả ph n tích trình tự nucleotide 

của  oạn gen rpoC1 bằng BLA T trong 

NCBI, các  ẫu       t thu thập tại Bỉ   ơn 

và Quan Hóa (Thanh Hoá, Việt Na )  ược 

xác  ịnh thuộc loài Talinum paniculatum, chi 

Talinum, họ Portulacaceae. 
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SUMMARY 

IDENTIFICATION OF JEWELS OF OPAR SAMPLES  

BY DNA BARCODE  
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Jewels of Opar (Talinum paniculatum) is a herbaceous plant in the Red List of Vietnam medicinal 

plants containing pharmaceutically active substances such as phitosterol, saponin, flavonoid, 

tannin, steroids, lowers cholesterol. When the Jewels of Opar plants are deformed or have been 

processed samples or preliminary processing, so if it is only relies on morphological characteristics 

then that are either obstructed or easily mistaken. Therefore, using DNA barcodes as markers to 

identify the species will be accurate and quick results. The analytic results of morphological 

characteristics in combination with rpoC1 DNA barcode allow us to identify Jewels of Opar 

samples collected at Bim Son and Quan Hoa (Thanh Hoa) are a species of Talinum paniculatum. 

Từ khóa: rpoC1 marker, Medicinal plants, Talinum paniculatum, species identification, DNA 

barcode 
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